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Sự LỰA CHỌN KHÔNG GIAN TINH THAN 
TRONG CÁC CẢU ĐIỂU KIỆN TIÊNG VIỆT

1. Các khuynh hưởng nghiên cửu khác 
nhau về cảu điều kiện

Khi nhác đến thuật ngừ "câu điểu 
kiện", chúng ta thường nghĩ đến những 
phát ngôn được cấu tạo theo khuôn cấu 
trúc N ếu A  (th i) B , trong đó nếu... th i... là 
cặp liên từ điểu kiện. A  là mệnh đề điều 
kiện, còn tì là mệnh đê chính; A  là điều 
kiện đê thực hiện B. chăng hạn như phát 
ngôn sau:

(1) N ếu bạn ân 100g gạo lứt bạn sẽ có 

360 kcal n ă n g  lượng,

(Lê Thuý Tươi, Nỏi buổn cân nặng, 75)

Trong các sách ngừ pháp tiếng Việt, 
câu điều kiện thường được xếp trong phần 
câu ghép, và chỉ dược nhắc sơ qua vài 
dòng. Chẳng hạn, sách Ngữ pháp tiếng 
Việt của Uy ban Khoa học xà hội (1983) 
dưa ra một ví dụ vế câu diều kiện trong 
cảu ghép có kết từ "Nếu mày tan thi rnứa 
tạ n h '\tr.203). Diệp Quang Ban (1989) nhác 
đến cặp liên từ điêu kiện nếu... t h i... trong 
danh sách các cặp kết từ điều kiện/giá 
thiết - hệ quá (tr.228). Hoàng Trọng Phiến 
(1980) có lè là tác giả đề cập nhiều nhất 
đến kiểu câu này trong tiếng Việt. Tác giả 
dành hơn 3 trang (tr.220-224) để phân tích 
dặc trưng ý nghía cúa câu điêu kiện và liệt 
kê một danh sách 31 nhóm mỏ hình cơ bản 
của cảu điều kiện» vối 83 mô hình câu 
riêng lẻ (tr.247-253). Sự khu biệt này chù
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yếu dựa vào yêu tố hình thửc là các kiểu 
liên từ điều kiện, sự vắng mặt hay có mặt 
của chủng, trật tự giữa hai mệnh đê. Tuy 
nhiên những phân tích này vẫn còn khá sơ 
sài, và bân thân tác giá cũng thừa nhặn 
“Câu điều kiện có nội dung ngữ nghía rất 
phong phú. Lắm khi cũng khó phân biệt 
các quan hệ điểu kiện" (tr.223), và "Cho 
nên quy các câu điều kiện vào ba phạm trù 
ngữ nghĩa trên đây (phạm trù điểu kiện tự 
nhiên, phạm trù điều kiện giả định, và 
phạm trù ý nghĩa có điều kiện trong cái 
không điều kiện - NKH chú) chưa bao quát 
hết tính da dạng, tính phong phú muôn 
màu ý nghĩa của câu điều kiện vô'n đã có 
một loạt các từ nối củng nhiều màu sắc 
như thê." (tr.224),n

Trên thế giới, câu điều kiện từ lâu đã 
trỏ thành đối tượng nghiên cứu của nhiêu 
nhà triết học và ngôn ngữ học. Khuynh 
hướng logic vê câu điểu kiện, với David 
Lewis (1991), Franhk Jackson (1991)... coi 
tiêu chuẩn sự thật là quan trọng nhất, coi 
các câu điều kiện là các câu diêu kiện thật, 
nghĩa là với cấu trúc N ếu A  th i B, câu điều 
kiện sê sai khi A  đủng nhưng B  sai. Vì thê 
trường phái này có thê lý giải những câu 
"điều kiện thực" như "N ếu con chim  có 

cánh, nỏ có th ế  b a y '\ nhưng không thê lý 
giải được những câu điều kiện "giá định" 
hay "phàn thực” như "Nếu con lợn có cánh, 
nó có th ế  bay" (theo cách lý giải lôgic thì vì

ThS . Viện Việt Nam học vã Khoa hoc phát triển, Oai học Quốc gia Hà Nội.
Tãc già Hoàng Trong Phiến đả cỏ dóng góp lớn khi thóng ké hàng loại cảc liên tử diẽu kièn tiếng Việt trong các mô hinh cáu trúc khác 

nhau Tuy nhièn trong khuôn khố bai bào này chung 16» chì có ý định xem xét khuòn cáu trùc Nếu A thi 8  vởi tư cãch lã khuỏn cáu trúc 
diếu kiẻn đỉển hinh trong tiẻng Viẻt. cỏn các khuỏn cáu trúc điếu kiện khác sê đươc xem xél Irong mộl dịp khác
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B sai nên chác chán câu điểu kiện này sai, 
mặc dù trong ngôn ngừ tự nhiên thì hoàn 
toàn có thê xuất hiện một câu như thế).

Khác voi trường phái logic, truyền 
thống miêu tả câu diếu kiện trong ngũ 
pháp sư phạm (ngừ pháp miêu tả, ngữ 
pháp quy tắc) lại tập trung hoàn toàn vào 
nhừng khác biệt trong hình thái ngôn ngừ 
giửa các kiêu câu điều kiện, mà không 
quan tâm nhiều đến ngữ nghĩa. Chẳng 
hạn, các nhà ngữ pháp tiêng Anh tập trung 
dạy sinh viên học tiếng Anh cách (lùng 
chính xác các hình thái động từ trong các 
cấu trúc cáu điểu kiện, ví dụ: I f  he ru n s  he 

7/ get there in  tim e.(N ếu anh áy chạy th i 

anh ấv sẽ đến đó k ịp  g iờ ) là câu điều kiện 
loại 1, I f  1 liv e d  n ea r my office I 'd  be in  

tim e fo r w ork. (Nếu (m à) tôi sống g ầ n  cơ 

quan th i tôi k ịp  g iờ  đi. là m .) là câu điểu 
kiện loại 2, còn I f  he h a d  trie d  to leave the 

country he w ould have been stopped at the 

frontier. (N ếu (m à) anh ây cô vượt bien th ì 

anh áy cùng b ị chận lạ i ờ biên g iớ i.) là câu 
điểu kiện loại 3, và sinh viên khòng được 
phép nhầm lẫn nếu muốn nói đúng tiêng 
Anh (A.J. Thomson & A.v. Martinet 1986).

Khuynh hướng này củng khác với 
trường phái ngữ dụng với mục tiêu hàng 
dầu là nghiên cứu sự hànli chức của ngôn 
ngủ. Đối với các nhà ngừ dụng, cái đáng 
quan tám nhất trong các câu điểu kiện là 
các hình thái điểu kiện phán ánh các câu 
trúc phi logic như thê nào, chảng hạn như 
phán ánh tính phù hợp vê mạt xa hội của 
các càu điều kiện hành động nói.

Nhằm đạt đến được sự phân tích toàn 
diện hơn vế câu diều kiện, các nhà ngừ 
pháp tri nhận cố gang kêt hợp các khía

cạnh khác nhau cua logic, ngữ pháp miêu 
tả và ngừ pháp chức năng trong một đường 
hướng chung: ngừ pháp không chi ỉà sự 
miêu tả đơn thuần vê hình thức ngôn ngừ. 
mà là sự trình bày nhận thức cúa người nói 
về các quy ước ngôn ngữ. Ngữ pháp có chửa 
nghĩa, bán chất của ngừ pháp có tính biểu 
trưng. Với tinh thán này thì tìm hiểu câu 
điều kiện tức là tìm hiểu xem mọi khía 
cạnh khác nhau của câu điểu kiện (liên từ, 
trật tự mệnh để, hình thái động từ, các từ 
phụ, các yếu tô ngôn cảnh...) cùng tham 
gia vào việc điền đạt nghía như thê nào. 
Các đại diện tiêu biêu cho trường phái này 
là Fillmore (1980), Fauconnier 
(1985,1996), S wee tse r (1990). Dancvgier 
(1996, 1998), v.v... Trong dó Fauconnier 
với lý thuyết không gian tinh thần nổi lên 
như một người có đóng góp quan trọng vào 
việc nghiên cứu cáu trúc N ếu A  (th i) B  một 
cách khá hiộu quả. Trong phần dưới đây 
chúng tôi xin giới thiệu lý thuyết của 
Fauconnier và thử ứng dụng lý thuyết đó 
dế phân tích các câu điểu kiện tiếng Việt.

2. Lý thuyết "không gian tinh thần" 
(mental spaces) của Fauconnier và sự 
lựa chọn các không gian tinh thần 
trong các câu điểu kiện tiếng Việt

Theo Fauconier, không gian tinh thẩn 
là "nhừng kết cấu khác biệt với các kết cấu 
ngôn ngừ nhưng được tạo dựng nen trong 
bết ký cuộc đàm thoại nào tuỳ theo những: 
chi dẫn được cung cấp bới các từ ngữ" 
(Fauconnier 1985:16). Chắng hạn, ngưòi 
nói cỏ thê xây dựng nên cách hiểu riêng 
của mình về một trạng thái sự tình nào đó 
(đang xảy ra hay đà xáy ra, cỏ thực hay phi 
thực), hoạt* vê những phạm vi kết cấu khác 
như hội hoa, san khấu, hoặc vê nhùng
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khung cánh (như một cuộc nói chuyện 
trong nhà hàng). Người nghi', được* hướng 
(Ian ban í? ngôn ngừ cua người nói. cũng sè 
tạo lạp những kết cấu khòng gian tương 
ung Vf'ii kết cấu không gian của n^ười nói, 
va củng có thế dì chuyên từ không gian 
tinh t h a n  này .sang không gmn tinh thần 
khác. Việc tạo lập các không gian mới, các 
yếu tỏ !>én trong nhùng không íìian dó, và 
các quail hệ giừa các yếu tô là công việc 
cún V.ỈÌV biếu thức ngôn ngu. Fauconnier 
(li1 1 1 # thuật ngữ "tác tử xây (lựng không 
gian" (space - builder) đê dvi các biếu thức 
ngôn ngừ có thế tạo lập một không gian 
mới hoặc quy c hiếu trỏ lại một không gian 
dà dược giới thiệu trước đó trong diễn 
ngôn, vả những biêu thức này rất đa dạng 
vé dmng loại. Chúng có thô là các giỏi ngữ 
(trong tranh cùa Len, trong ý nghi rủa tòi.
vào 1929, (í công ty_), các phó từ (thực sự%
cô tho là, vồ mặt lý thuyết__), các: liên từ
(nếu A thì..., hoặc... hoặc...), nhửng liên kết 
chu ngử * động từ càn bán (Max tin..., 
Mary hv vọng......) (Fauconnier 198"), 17).

Mót ván đế quan trọng khne là các tác 
tử xây dựng không gian (ký hiệu M) sè 
luôn luôn tạo lập M nhơ là được bao hàm 
trong không gian khác, dó là không gian bố 
mẹ của M (parent space, ký hiệu M’). Sự 
bao hàm này có thể dược chỉ ra một cách 
tường minlì bới sự lổng ghép cú pháp của 
các tác từ xây dựng không gian đối với M' 
hoặc M. hoặc được suy ra từ diễn ngôn 
trưỏc đó, với không gian bố mẹ M’ chính là 
không gian gốc (tức là hiện thực của người 
nói, ký hiệu R). Không gìnn mới liên kết 
với không gian gốc bởi các mấu nôi ngữ 
dụng (pragmatic connector). Ví dụ, ỏ một 
t:âu như "T ron g  bộ p h im  đỏ, C lin  Eastw ood
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là  một tởn ", nhóm từ trong bộ p h im  đó tạo 
dựng nên một không gian “phim", không 
gian phim này nằm trong không gian gốc 
(là không gian thực tế được người nói nhận 
thửc), và hai không gian được nối kêt với 
nhau bới nhừng mấu nối ngủ dụng đi từ 
diễn viên (C lin  Eastw ood) đến nhân vật 
ựội ph ạ m ) trong phim mà diễn viôn đó thê 
hiện. Điểu này cho phép tên cua diễn viên 
được dũng đế chi nhản vật mà diễn viên 
đỏ dỏng.

Các không gian tinh thẩn có thể dược 
tạo lặp ở nhiều lình vực khác nhau, như 
thời gian, không gian địa lý, lình vực hành 
động. v.v... và tương ứng với các lĩnh vực 
đó ta có các không gian thời gian (time 
space) như vào 1929. nấm ngoái, hôm 
nay..., không gian không gian (space 
space) như ờ Hà Nội, trong phòng tỏi..., 
không gian lình vực (domain space) tức là 
các lĩnh vực hoạt dộng như trò chơi, ngành 
khoa học, môn thê thao, bộ môn nghệ 
thuật, như trong bóng đáT trong vở kịch 
dỏ.... Trong sỏ đó có một loại không gian 
tinh thần dặc thù dược xây dựng nên bơi 
các liên t ừ điều kiện (tiêu biểu là nếu trong 
tiếng Việt; i f  trong tiếng Anh). N ếu A  cấu 
tạo nên một không gian tinh thần, trong dó 
tồn tại B. Không gian tinh thần mà liên từ 
điều kiện tạo ra là các không gian điểu 
kiện (có tính giả định). Với sự xuất hiện 
của tác từ xây dựng không gian nếu A 

(thi)..., sự tình được nêu ra trong mệnh dể 
chính luôn tổn tại trong một không gian 
già định, đỏ lả không gian được thê hiện 
qua mệnh đề điều kiện. Khi không gian gia 
định trong mệnh để điểu kiện phủ hợp V(ìi 

không gian bố mẹ của nó, thì sự tình trong

i ụp t h t  kh "n  họt D U Q d ỉlX . K IIX IỈ X .VI . Ị XX. Sô <. 200-1
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mệnh đề chính dược thè hiện nhơ là một 
dự báo thích hợp, như ờ ví dụ sau:

(2) N ếu một sáng thứ ba, bạn có lạ i hội 

sở H ộ i bảo trợ  p h ụ  n ữ  và n h i đổng  ở ph ô  

R ein a ch  tức là  tư thất của p h u  nhàn q u a n  

phó thông sứ  G u ir ie c  và là  h ộ i trưởng H ộ i 

bảo trợ p h ụ  nữ  và n h i đ ồ n g , bạn sẽ thây rất  

nhiều các bà thuộc p h á i thượng lưử P h á p , 
N a m  ò B ắc Kỷ, tay k im  tay c h ì k h á u  m ay  

những chiếc tả lót cho đ ám  trẻ nghèo.

(Hội bảo trợ phụ nừ và nhi đổng, Tuần
b á o  Đ à n  b à ,  SO 130 /1941)

Khi không gian giả địinh trong mệnh 
để điều kiện không thích hợp với không 
gian bô mẹ của nó, thì sự tình trong mệnh 
để chính được xem là một dự báo không 
thích hợp (tiêu cực), như ớ ví dụ (3):

(3) Tuy ỏ trên nói "tuỳ các bạn lựa 
màu”, nhưng nếu các bạn. kh ô n g  đ ế  ý  đến  

sự  hoà hợp của ch ú n g  th ì cá i rèm  có k h i  

không được đẹp mắt lắm .

(Những bức rèm cứa, Tuần báo Đàn l)à,
sỏ 127/1941)

Và khi không gian giả định trái ngược 
hẳn với k!‘.jng gian bô mẹ của nỏ, thì sự 
tình trong mệnh đề chính được thê hiện 
như là một dự báo phản thực, như ỏ ví dụ (4):

(4) Nói đến lịch sử đoàn nử hướng đạo 
Việt Nam - bát đầu ớ Bắc kỳ, sau mới lan 
vào Trung Kỷ - không thê không nhắc đến 
bà Meyer May, vợ ông đốc tờ Meyer. N ếu  

kh ống  có bà, một lòn g sốt sắ n g  g â y dự ng  

cho p h ụ  nữ  V iệt N a m  kết t in h  đoàn thế, th i 

còn láu lãm  người ta m ới nghe thấy bẩy  

"chim  con" cất tiêng hát vang.

(Sự hoạt động ciia nữ hướng đạo Việt Nam ứ 
khiỉp ba kv, Tuần báo Đàn hà, sỏ 130/1941)

Các không gian tinh thẩn nói chung, và 
không gian điều kiện nói riêng khác với 
thế giới thực ở nhiều khía cạnh, mà khác 
biệt quan trọng nhất là ở chỗ về bản chất, 
không gian tinh thần không cỏ tính khách 
quan, không cần thiết phái được miêu tả 
bằng thuật ngữ điểu kiện thực; nó có tính 
cục bộ chứ không có tính phổ quát, bỏi nó 
được tạo ra theo chú kiến của những người 
tham gia đàm thoại.

Chúng ta háy xem xét ví dụ (5):

(5) Anh hãy gói lại nguyên xi chiếc 
đồng hồ và bỏ nó vào túi cho tôi. Được rồi, 
túi áo anh có thúng không đấy? N ếu m ất, 
cá h a i ch ủ n g  ta sẽ là m  nạn, uà khổng a i 

bào chữa nổi cho m ình.

(Dương Thu Hương, Bèn kia bờ ảo vọng,
tr. 266)

Câu điều kiện trên tạo ra không gian 
điều kiện, trong đó người nói tương tượng 
ra một trạng thái sự tình là cái đổng hồ bị 
mất. Trạng thái này hoàn toàn có tính chù 
quan, phụ thuộc vào trí tưởng tượng của 
người nói. Không gian tinh thần mới được 
người nói tạo dựng dựa vào không gian gốc 
trong đó ngơòi nói và người nghe đều biết 
là họ đang giữ một cái đồng hồ. Trong 
phạm vi không gian điểu kiện vừa được 
tạo lập, người nói tiếp tục mạch suy diền 
của mình.

Khi tạo lập các không gian tinh thần, 
có một hướng suy diễn rất quen thuộc đối 
với con người, đó là tương tượng ra những 
khá nang có thê xáy ra và thay thê cho 
nhau với tư cách là hệ quá của không gian 
tinh thần đó, như ở trong ví dụ (5), người 
nói tưởng tượng ra các khá nftng có thể xày

Tạp t hi Khoii họi im ọ a H N . KHXỈỈ Á V I . / XX. Si» ỉ .  2IHU
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ra khi bị mất cái đồng hồ: chúng ta sẻ bị 
buộc tội là ăn hối lộ? Hay chúng ta có thể 
tự bào chữa cho minh? (trong ngồn cảnh, 
cái đổng hồ đó là vật hôi lộ, còn người nói 
và người nghe là hai nhà báo đang định 
viết bài tố cáo người đưa hối lộ). Theo một 
sô nhà ngữ pháp, những tương lai tương 
tượng đỏ có thê tiếp tục kéo dài hơn nữa, 
và quá trình tường tượng lan rộng đó chính 
là quá trinh dự báo. Nhờ vào sự dự báo mà 
chúng ta chọn lựa một vài viền cảnh tương 
lai thích hợp nhất trong sô nhiêu viễn cảnh 
tương lai có thê xảy ra, từ đó có thể đưa ra 
được quyết định thích hợp hoặc có thế thực 
hiện hành dộng một cách sáng suốt. Một 
trong những phương tiện hữu dụng giúp 
những người tham gia hội thoại có được sự 
lựa chọn như thế là liên từ nếu. Như 
những phân tích dưới đây sè cho thấy, sự 
xuất hiện liên từ nếu luôn cho phép người 
ta lựa chọn hai không gian điều kiện tương 
phản, hoặc hiển ngôn hoặc hàm ngôn, tuỳ 
vào thái độ nhận thức của người nói.

Giả sử người nói muốn dưa ra một dự 
háo chắc chắn, khi đó người nói sẽ chọn 
liên từ k h i để biểu đạt. Chúng ta hãy xem 
xét phát ngôn sau: “k h i tôi có m ặt trên cái 

đồn tiền tiêu p h ía  B ắc đó, hãn bô tôi sẽ vui 

sướng vô cùng." Trong phát ngôn này ngưòi 
nói tạo lập một không gian tinh thần chắc 
chắn là sẽ có mặt trên đồn tiền tiêu phía 
Bắc để gặp bố. Tuy nhiên vấn đề sẻ khác 
đi khi người nói dùng liên từ nếu, trong ví 
dụ (6):

(6) Tôi vẫn nhớ b ố  tôi và nghĩ rằng nếu 

tôi cỏ m ặt trên cá i đồn tiến tiêu p h ia  Bảc  

đó, hắn bô tôi sẻ su n g  sướng vô cù n g .

(Dương Thu Hưưng, Hành trình ngày 
thư ấu, tr. 239)

Rõ ràng việc đi gặp bố mới chí trong 
tường tượng cúa người nói, và không gian 
tinh thần này cho phép người nói đưa ra 
một dự báo có tính hệ quả là "bố tôi sẽ 
sung sướng vô cùng”. Đồng thời bên cạnh 
không gian hiến ngôn ấy, ngưòi nói và 
người nghe ngầm hiểu là còn một không 
gian tinh thần tướng tượng khác là "sẽ 
không đi gặp bổ’", không gian này cho phép 
chúng ta đi đến một dự báo khác là "bố 
không vui".

Có thê thây rằng trong câu điểu kiện 
trên, quan hệ giữa mệnh đề điều kiện và 
mệnh để chính là quan hệ nhân quả, trong 
đó mệnh để điều kiện là nguyên nhân hay 
là nhân tố cho phép dẫn đến hệ quá dược 
biểu đạt ỏ mệnh để chính. Mối tương quan 
này được xây dựng trên cơ sỏ sự lựa chọn 
các không gian tinh thần. Trong ví dụ (3), 
câu điều kiện tạo lập hai không gian tinh 
thần đê lựa chọn, cả hai được biểu đạt như 
là những viễn cảnh tiềm năng của không 
gian gốc của người nói: một viễn cảnh là 
người nói sê đi lên đồn tiền tiêu để gặp bố, 
và ho’ sê rất vui, viền cảnh kia là ngưòi nói 
sẽ không đi lên đồn tiền tiêu, không gặp bố 
và ông ấy không vui. Điều này được thể 
hiện qua sơ đồ ] :
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Sờ dổ 1:

“đi lên đồn tiền tiêu gặp bô* “không di lên đồn tiền tiêu gặp bô*

Mặc dù có hai không gian tinh thần 
được tạo lập, nhưng thường thì một khỏng 
gian sè được tạo lập nổi bật hơn và trực 
tiếp hơn không gian kia, và không gian nổi 
bật hơn đó sè được biểu đạt một cách hiển 
ngôn. Trong ví dụ (6), đó là không gian "có 
mặt ớ đồn tiến tiêu”. Không gian này được 
thê hiện một cách tích cực, do niềm tin và 
mong chờ của người nói là rất muôn gặp 
bố. ơ một số phát ngôn khác, không gian 
tinh thẩn được lựa chọn được thê hiện vói 
thái độ trung hoà hơn, như ví dụ (1) và ví 
dụ (7) dưới đây:

(7) N ếu là n g  nào có d àn  sỏ đông th ì 

phường được tổ  chức thành các phản ch i 

theo xóm và yếu tò tương trợ củng gan liề n  

với các p h á n  thè của làn g  xà.

(Làm Bá Nam, tr. 6)

Mạt khác, một số câu điểu kiện dự báo 
lại thê hiện thái độ tiêu cực vể không gian 
tinh thần được tạo lập, như ví dụ (2) đà 
dẫn ở trên, và ví dụ (5) dưới dây:

(8) Chị từng nói với con rằng nếu con 

khổng ch ịu  học chăm  chi, rồ i con sẽ p h ả i đ i 

bán vé sô' thôi, Nhưng câu đùa ấy đến nay 
thành tàn nhẫn, bơi những đứa kia đâu 
phải là không chăm chỉ?

(Báo Lao động sò 241/2003, tr. 5)

Phát ngôn này có hai đặc điểm quan 
trọng: (1) nó có tính dự báo; (2) nó được 
người nói xứ lý như là một dự báo không 
thích hợp: nó thể hiện một viễn cảnh tương 
lai bị phủ định. Thực ra người mẹ muốn và 
hy vọng con học chăm chỉ (và đó cũng là 
mong muốn đã thành tập quán chung của 
cả xà hội mà cả mẹ ■ người nói và con ♦ 
người nghe đêu nhận thửc và chia sẻ), chứ 
không lựa chọn một không gian tinh thần 
là con không học chăm. Sớ dĩ không gian 
tinh thần tiêu cực nôi bật hơn là do người 
nối muốn người nghe chú ý hơn tới hệ quá 
tiêu cực mà người ta phải chịu một khi lựa 
chọn không gian đó (xin xem sơ đồ 2). 
Trong các cứ liệu mà chúng tôi thu thập, 
động từ ỏ mệnh để điểu kiện của phần lớn
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các phát ngôn (ỉiéu kiộn dụ báo có thái độ 
tiéu cực nhu' the thifrtntf xuấr hiện ỏ trạng 
thai bị phủ (lịnh, VÓI khuòn mầu k h ô n g  ±  

đ ó n g  từ . Tuy nhit'll (Iny (‘ủng không phải

Sơ dọ 2

Không' gia rí tương lai
(thái <ỉộ tiêu cực)

‘con không học chàm chi”

con đi bán
vé số

là quy luật mà nhiều khi tính chất tiêu cực 
của không gian điểu kiện thê hiện qua bán 
thân nội dung ngữ nghía của mệnh đề điều 
kiện, và ngữ canh lien quan (xem ví dụ (5)).

Không gian gốc
“bây giờ”

Dưới dây là một sô ví dụ khác về thái 
độ dự báo tiôu cực:

(9) Đau là triệu chứng đầu tiên của 
giàn tình mạch. Nếu bạn kh ôn g đ i khám  

bác s ĩ đ ể  vừa tri béo, vừa đ iều  t r ị g ià n  tỉnh  

mạch th ì béo sẽ làm  bệnh n ặng  them.

(Lẻ Thuý Tươi, Nỏi b u ỏ n càn  nặng, tr. 45)

(10)Ổng hãy tường tượng với viên kim 
cương này. nếu nó không nằm ở đây th i sẽ 

gảy tai hoạ cho nhiều người v ì nó k ích  

thích nỗi dam  mê của con người g h ẻ gớm.

(Vỏ Thị Xuân Hà, Chỉcc hộp gia bảo, tr.13)

Lại có những trường hợp người nói 
không chỉ tạo dựng một không gian điểu 
kiện hiên ngôn và cặp đôi vối nó là một 
không gian điểu kiện hàm ngôn, mà biểu 
đạt hiển ngôn cùng lúc hai không gian điều 
kiện tương phàn cặp đôi trong hai phát

Không gian phàn tương lai
(thái độ tích cực hàm ngôn) 

“con học chồm chi"

ngôn điều kiện liền kề nhau, như ở các ví 
dụ (8), (9).

(11) Chúng ta chưa có thói quen tập 
luyện. Đi khám bệnh bác sì khuyên nèn 
tặp luyện, vặn động dê giám cán. Thê là 
bạn lập tức đến câu lạc bộ thẩm mỹ đóng 
tiền, mua đồ, ngay hôm sau đến tập. Hãm 
hớ, khí thê coi bộ “dữ dằn1’ lắm. Tối về đau 
ngưòi, đau chân, bạn ráng tiếp tục. N ếu  

bạn có quyết tăm th i sau một tuần m ọi việc 

sẽ ổn. N hư ng nếu bạn không c h ịu  được th i 

lộ p  tức nhụt chíy bò dở và sa u  cứ n g h ĩ đến  

cá i bắp chân đ au là cảm  thấy kh ông  thê 

tập được.

(Lé Thuý Tươi, Nồi buồn cân năng, tr. 87)

(12) Cách phân bố mờ thay đổi là tiền 
để của béo. Khối nạc hay gọi là khối cơ 
chiếm 40% thể trọng khi cơ thể đà phát 
triển hoàn chính. Sau đó, khối nạc giảm

l  ạ iu h i Khoa h<>< D H Ọ dỊỊ V . KỈỈXH et \  \ / XV. V i .V 2004



62 Nguyễn Khánh IỈÌ!

dần. Nếu chúng ỉa  thường xuyên hoạt động  

th i kh ối nạc được d u y tri. N ếu ít  vận động  

th i kh ôi nạc bị teo d ầ n , mở sẽ xâm lán, 

xương thiếu protein  và ca nxi sẽ s in h  chứng  

loãng xương, d ễ gảy thoái hoá, đ au nhức và 

k h i bị chấn thương sẽ g ãy m à khó hổi phục.

(Lé Thuý Tươi, Nỏi buồn cán nàng, tr. 31) 

Sơ dồ 3

Không gian điểu kiện (1)

(thái độ trung gian) 

“thường xuvên hoạt động1

Qua những phán tích trên, chúng ta có 
thể nhận diện một thê loại câu điểu kiện 
trong số rất nhiêu loại câu điều kiện khác 
nhau trong tiếng Việt. Đỏ là cảu điểu kiện 
dự báo. Đặc điếm của chúng là hai mệnh 
đề của loại cáu này miêu tà (hoặc ám chỉ) 
những sự việc hay những trạng thái sự 
tình trong thế giới thực, và nếu dùng thuật 
ngữ cua Sweetser (1990), thì chúng là 
nhữĩHí câu diếu kiện ỏ cấp độ nội dung. 
Mối liên hệ giữa hai mệnh đề (cũng chính 
là mối liên hệ giữa hai trạng thái sự tình 
của thẻ giỏi thực) là mối liên hệ nhân qua: 
không gian diều kiện ờ mệnh đê điểu kiện 
là nguyên nhân hay lả nhân tố cho phép 
người tham gia hội thoại dự báo các hệ quả

Thái độ của người nói trong những 
phát ngôn dự báo trôn nhìn chung ỏ mửc 
độ trung gian. Người nói trình bày công 
khai hai không gian điểu kiện tương phán 
để người nghe nhận thức các hệ quá có thế 
xảy ra và tuỳ ý chọn lựa. Cơ hội lựa chọn ở 
đây là 5? 50/50. (Xin xem sơ đồ 3)

Không gian điều kiện (2)

(thái độ trung gian)

“ít vận động”

có thê xáy ra được biêu đạt trong mệnh để 
chính. Tuy nhiên không gian diều kiện này 
không có tính khách quan, vì thế thái độ 
dự báo của người nói cùng không hoàn 
toàn khách quan. Khi không gian điểu 
kiện có tính trung gian, thái độ dự báo của 
người nói củng có tính trung gian. Khi 
không gian điều kiện biếu hiện niềm tin, 
sự hy vọng hay mong muôn của người nói, 
thái độ dự báo có tính tích cực. Ngược lại, 
thái độ dự báo sè cỏ tính tiêu cực nếu ỏ 
mệnh đề điều kiện, người nói tạo lập một 
không gian tinh thẩn phủ định. Diều này 
thê hiện qua dấu hiệu hình thức là dộng từ 
chính trong mệnh ctể điểu kiện bị phủ định. 
Có thể mỏ hình hoá các câu dự báo như sau:

Tọp ( hi Khoa học DHQC.HN. KIIXH & NV. Ị XX. Só J. 2 tm



Sự lưa chon Khóne ÜI.II1 (m il thân...

Nếu ( t h ì )

6 3

(thái (lộ tích cực) 

(thái độ trung gian) 

(thái dộ tiẽu cực)

Việc nhận diện loại câu dự báo trong 
thế khu biệt với các loại câu điểu kiện khác 
trong tiêng Việt như câu điểu kiện suy 
luận, câu điểu kiện hành vi lòi nói, câu 
diều kiện siêu ngôn ngữ... không phái là 
điểu dề Hàng, vì các: từ tiếng Việt không 
biên dổi hình thái. Nếu như trong tiếng 
Anh, đế phân hiệt các loại cáu điểu kiện, 
người ta cổ thế dựa vào các dấu hiệu hình 
thức cò bản là trong câu có hiện tượng lùi 
thòi động từ (backshift) hay không, thì 
trong tiếng Việt* chúng ta chủ yêu phải 
dựa vào những tiêu chí có tính ngữ nghía 
hay ngừ dụng, c hang hạn: (1) quan hệ ngừ 
nghía giũa hai mệnh để trong câu (cỏ phái 
quan hệ nhân qua hay không); (2) sự tình 
dược miêu tá tron lĩ hai mệnh để cỏ phái 
thuộc thê giỏi thực hay không. Ngoài ra có 
một sô tiêu chí hình thức khác như: khi 
câu điểu kiện dự báo có tính tiêu cực thì

(dụ báo tích cực) 

(dự báo trung gian) 

(dự báo tiêu cực)

động từ ỏ mệnh để điểu kiện thường ỏ thẻ 
phủ định (có từ phu định không  đứng trước 
động từ); ò các mệnh đê chính trong cảu 
điều kiện dự báo thường xuất hiện phó từ 
sẽ trước động từ (biểu đạt dự báo tương 
lai), hoặc các từ tình thái chỉ khả năng như 
có thểy chắc, h a n ... Tuy nhiên, những dấu 
hiệu hình thái này cùng chi là tương đôi; 
nói chung với tư cách là một chi tô xây 
dựng không gian điểu kiện, liên từ điểu 
kiện nếu tạo dựng hay viện dần các không 
gian tinh thần trong thê tương liên với 
mệnh đê chính, và trong sự liên kết với các 
phát ngôn đi trước và di sau nó. Điều 
chúng tôi muốn nói là: đô nghiên cứu càu 
diều kiện tiếng Việt, nếu chi dựa vào dấu 
hiệu hình thức không thôi thì chưa đủ* mà 
còn cần phải khai thác các nhân tố ngử 
nghía và ngôn cảnh nữa, thì mới có thế nói 
được điểu gì đó vê loại câu phức tạp này.
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THE CHOICE OF MENTAL SPACES IN 
VIETNAMESE CONDITIONAL SENTENCES

MA, Nguyen Khanh Ha
V ietn a m  N a tio n a l U n iv e rsity , H a n o i

This paper is an attempt to apply the theory of “mental spaces ’ offered by Fauconnier 
and other linguists who follow the cognitive approach in analyzing various aspects of 
Vietnamese conditional sentences. From this point of view, n ê u  conjunction plays a role as 
the space builder for conditional spaces. Being on this mental spaces, the speaker present 
her prediction on future perspectives. This is the specific characteristic of a kind of 
common Vietnamese conditionals that can be called as predictive conditionals. Two clauses 
of this kind of sentences describe (or imply) events or state of affairs in the real world. The 
relation between the protasis and the apodosis is the causal one: the conditional space 
introduced in the protasis is the cause or the factor that allows the speaker to predict 
possible consequences interpreted in the apodosis. Apparently, semantics and contextual 
factors are very necessary in analyzing predictive conditionals as well as other kinds 
conditionals.
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